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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Phương án trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng Kiểm lâm 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 15/05/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm
Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Xét Tờ trình số 01/KL-QLBVR ngày 04 tháng 01 năm 1999 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc đề nghị phê duyệt Phương án trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm lâm
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Phương án trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kiểm lâm các Vườn Quốc gia.

Giao Cục kiểm lâm tổ chức cấp phát cho các đơn vị với số lượng, chủng loại vũ khí quân dụng và cơ số đạn theo phương án được duyệt kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Vườn Quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận an toàn, đầy đủ số vũ khí được giao, phối hợp với cơ quan công an tỉnh để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp giấy phép sử dụng , xây dựng phương án quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí của đơn vị; phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức huấn luyện về bảo dưỡng, bảo quản, sử dụng vũ khí quân dụng hàng năm cho lực lượng kiểm lâm thuộc quyền quản lý của mình; bảo đảm việc quản lý, sử dụng vũ khí phục vụ cho công tác quản lý - bảo vệ rừng, quản lý lâm sản được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/09/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo: theo dõi tổng hợp số lượng, chất lượng và tình hình sử dụng vũ khí của toàn lực lượng; xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung vũ khí hàng năm cho lực lượng; thực hiện tập huấn ban đầu cho các đơn vị về quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí; thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ của các đơn vị trong toàn lực lượng kiểm lâm.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Vườn Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHƯƠNG ÁN
Trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng Kiểm lâm
(Được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 04/1999/QĐ/BNN-KL ngày 06/01/1999).
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1072/CP-KTN ngày 08/09/1998 về trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm lâm
Căn cứ Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ
Căn cứ số lượng vũ khí được duyệt cấp và tình hình tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của từng đơn vị
Cục Kiểm lâm xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Phương án trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm lâm như sau:
I. NGUYÊN TẮC CHUNG 
- Việc cấp phát, quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí quân dụng phải thực hiện theo đúng Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ;

- Vũ khí được trang bị chủ yếu cho lực lượng kiểm lâm ở cơ sở theo tình hình tổ chức, biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản của từng đơn vị;

- Vũ khí quân dụng chỉ sử dụng cho công vụ và chỉ được giao cho người có chức trách, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
1. Đối tượng được sử dụng súng ngắn K59:

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh, thành phố;

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Chi cục;

- Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt Phúc kiểm lâm sản;

- Đội trưởng, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động;

- Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm, Trạm trưởng trạm phúc kiểm lâm sản trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

2. Súng AK trang bị cho các đơn vị sau đây;

- Các Hạt Kiểm lâm, Hạt Phúc kiểm lâm sản;

- Đội Kiểm lâm cơ động;

- Trạm Kiểm lâm, Trạm Phúc Kiểm lâm sản.

III. CẤP PHÁT, TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm tổ chức việc cấp phát vũ khí theo phương án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; theo dõi tổng hợp số lượng và chất lượng vũ khí; tổ chức tập huấn ban đầu cho các đơn vị về quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí; xây dựng kế hoạch sửa chữa, bổ sung vũ khí hàng năm cho lực lượng; thực hiện chế độ kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ trong toàn lực lượng kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Vườn Quốc gia là đơn vị trực tiếp nhận vũ khí quân dụng do Nhà nước trang bị cho lực lượng kiểm lâm; Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng vũ khí trong phạm vi quản lý của mình; các đơn vị, cá nhân được giao vũ khí để phục vụ công tác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên về quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí theo Quy chế về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành theo Nghị định số 47/CP ngày 12/08/1996 của Chính phủ và Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/09/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

